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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH A 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 30/2021/DS-ST 

Ngày: 08-06-2021 

V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mạc Thị Chiên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Văn Thành 

2. Bà Lê Thanh Xuân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Tuấn Vũ – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

tham gia phiên toà: Ông Trần Văn Tân - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 6 năm 2021 tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 149/2020/TLST-

DS ngày 28 tháng 10 năm 2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 82/2021/QĐXX-ST ngày 21 tháng 5 năm 2021, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: NHLV (viết tắt NHLV) 

Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 109, THĐ, phường CN, quận HK, TP. 

Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Dương Chí K 

Địa chỉ: Số 62, đường LTT, phường AC, quận NK, TP. Cần Thơ. (vắng 

mặt) 

2. Bị đơn: Ông Phùng An K 

Địa chỉ: Ấp 4B, thị trấn BN, huyện CTA, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn khởi kiện và quá trình tố tụng tại Tòa án người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn ông Dương Chí Khanh trình bày:  
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Ngày 13/4/2017, ông Phùng An K đã ký hợp đồng tín dụng số 

HĐTD900201709 với NHLV chi nhánh Cần Thơ. Nội dung hợp đồng thỏa 

thuận ông K vay số tiền là 200.000.000đồng, lãi suất 12,5%/năm, thời hạn vay là 

60 tháng, hình thức vay là tín chấp. Thời hạn trả tiền được chia làm 60 kỳ tương 

ứng với 60 tháng, 59 kỳ đầu mỗi kỳ trả 3.340.000đồng vào ngày năm hàng 

tháng, kỳ cuối trả 2.940.000đồng vào ngày đáo hạn. Lãi trả cố định vào ngày 05 

hàng tháng theo dư nợ thực tế. Ông K mới thanh toán cho Ngân hàng được tổng 

số tiền gốc là 164.100.038đồng, lãi ông K đóng được là 27.444.633đồng. Từ 

ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến nay, ông K không thanh toán nợ cho Ngân 

hàng. 

 Do ông K không thực hiện đúng nghĩa vụ theo như cam kết trong hợp 

đồng, ngân hàng cũng đã thông báo nhiều lần nhưng ông K vẫn không thanh 

toán nợ. Vì vậy Ngân hàng yêu cầu tòa án buộc ông K phải thanh toán các 

khoản nợ còn thiếu cụ thể như sau: Nợ gốc là 35.899.962đồng, lãi tạm tính là 

22.244.327đồng, tổng cộng là 58.144.289đồng và phần lãi phát sinh sau ngày 

31/3/2020 sẽ được tính là 150% của lãi suất trong hạn là 16,3%/năm). 

Quá trình tố tụng tại Tòa án, bị đơn ông Phùng An K không đến Tòa án để 

tham gia tố tụng. Tòa án đã thực hiện thủ tục tống đạt hợp lệ cho ông K nhưng 

ông K vẫn không có mặt tại tòa án để trình bày ý kiến cũng như tham gia phiên 

họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nên Tòa án đã không ghi nhận 

được ý kiến của ông K. 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng xin vắng mặt đồng 

thời gửi bản tự khai bổ sung yêu cầu Tòa án buộc ông Phùng An K phải thanh 

toán các khoản cho Ngân hàng gồm nợ gốc là 35.899.962đồng và tiền lãi là 

22.446.283đồng, tổng cộng là 58.346.245đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định pháp luật; nguyên đơn chấp hành tốt 

quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn 

vắng mặt tại phiên tòa, Tòa án đã thực hiện việc tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng 

bị đơn vẫn không có mặt. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bị đơn theo 

Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự là phù hợp. 

Về nội dung vụ án: Đối với yêu cầu của NHLV đòi ông Phùng An K phải 

trả cho Ngân hàng số tiền là 58.346.245đồng là có căn cứ, bởi lẽ ông K đã thực 

hiện việc ký kết hợp đồng vay tiền của Ngân hàng đã nhận tiền và thực hiện 

được một phần nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, còn 35.899.962 nợ gốc đến thời điểm 

này ông K không tiếp tục thanh toán theo như thỏa thuận trong hợp đồng và 
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khoản lãi tương ứng là 22.446.283đồng. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử căn cứ 

vào các Điều 463, Điều 466 và Điều 688 Bộ luật dân sự 2015 và Điều 90, Điều 

91 Luật các tổ chức tín dụng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của NHLV; buộc bị 

đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: NHLV cho ông Phùng An K vay số 

tiền 200.000.000đồng thông qua hợp đồng tín dụng. Sau khi nhận được tiền, ông 

Phùng An K vi phạm nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng nên phát sinh tranh 

chấp, NHLV khởi kiện đến Tòa án nhân dân quận Cái răng  yêu cầu ông  K phải 

thanh toán tổng số tiền nợ gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn tổng cộng là 

57.970.891đồng.  Tuy nhiên, sau khi xác minh về nơi cư trú của ông K không 

thuộc quận Cái Răng, nơi đang ký hộ khẩu của ông K thuộc thị trấn Bảy Ngàn, 

huyện Châu thành A. Do đó, Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã chuyển hồ sơ 

về Tòa án nhân dân huyện Châu thành A giải quyết theo quy định tại khoản 3 

Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Diều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về tố tụng: 

Tại phiên tòa nguyên đơn vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt do tình 

hình dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp, phía bị đơn trong suốt quá trình 

tố tụng không đến tòa án đề tham dự buổi tiếp cận công khai chứng cứ và hòa 

giải cũng như tham dự phiên tòa, Tòa án đã đăng thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và đã niêm yết hợp lệ nhiều lần các văn bản tố tụng, giấy 

triệu tập của Tòa án đối với bị đơn nhưng bị đơn vẫn vắng mặt. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử căn cứ Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng 

mặt các đương sự.  

[3] Về nội dung vụ án: 

[3.1] Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về khoản tiền gốc: Việc 

NHLV yêu cầu ông Phùng An K phải thanh toán số tiền nợ gốc là 

35.899.962đồng là có căn cứ để chấp nhận. Bởi lẽ thể hiện qua hợp đồng tín 

dụng số HĐTD900201709 ngày 13/4/2017 được ký kết giữa NHLV với ông 

Phùng An K tại thời điểm ông  K còn là cán bộ của Ban chỉ huy quân sự quận 

Cái Răng, Tp. Cần Thơ. Nội dung hợp đồng thỏa thuận ông K vay của NHLV số 

tiền 200.000.000đồng, thời hạn vay 60 tháng, thời hạn thanh toán theo hình thức 

trả gốc, và lãi hàng tháng. Mỗi kỳ trả gốc và lãi vào ngày 05 hàng tháng, gốc là 

3.340.000đồng, lãi trên dư nợ gốc. Qua những chứng cứ thể hiện ông K đã nhận 

tiền của NHLV bắt đầu từ ngày 13/4/2017. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, 
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ông K đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng theo như thỏa 

thuận trong hợp đồng. Nay ngân hàng yêu cầu ông K thanh toán phần nợ gốc với 

số tiền 35.899.962đồng là có căn cứ để chấp nhận. 

[3.2] Xét về yêu cầu thanh toán lãi trong hạn: NHLV yêu cầu ông K thanh 

toán phần tiền lãi trong hạn tính từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 đến thời điểm 

xét xử sơ thẩm là 22.446.283đồng. Theo như hai bên thỏa thuận phần lãi trong 

hạn được thực hiện là 12,5%/năm và lã quá hạn là 150% lãi suất trong hạn. Đối 

chiếu với quy định của Luật các tổ chức tín dụng thì mức lãi này phù hợp với 

quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, có căn cứ để chấp nhận yêu 

cầu của NHLV về phần tiền lãi là 22.446.283đồng, trong đó lãi trong hạn là 

22.380.232đồng và lãi quá hạn là 66.051đồng. 

[3.3] Như vậy, yêu cầu của Ngân hàng được chấp nhận nên tổng cộng số 

tiền ông Phùng An K phải thanh toán cho NHLV gồm cả vốn và lãi là 

58.346.245đồng. 

[3.4] Xét chi phí đăng Báo Thanh Niên và Trung tâm truyền hình Việt Nam 

khu vực Nam Bộ tổng cộng là 1.776.000đồng NHLV phải chịu theo quy định 

của pháp luật. 

[3.5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án 

thì bị đơn phải chịu án phí do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận. Cụ thể: 

Án phí dân sự sơ thẩm là 5% x 58.346.245đồng = 2.917.312đồng. 

[4] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A 

có căn cứ nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26,  khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 180, 

Điều 227, Điều 228, Điều 271 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

Áp dụng các Điều 91, Điều 92 của Luật các tổ chức tín dụng; Điều 463, 

Điều 466 Bộ luật dân sự 2015; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn NHLV đối với bị đơn ông 

Phùng An K. 

2. Buộc ông Phùng An K phải trả cho NHLV tổng số tiền là 

58.346.245đồng (trong đó nợ gốc là 35.899.962đồng, lãi tính đến ngày 08 tháng 

6 năm 2021 là 22.446.283đồng). Buộc ông K phải tiếp tục chịu lãi phát sinh theo 
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thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng số HĐTD900201709 được ký kết ngày 

13/4/2017 giữa NHLV với ông K kể từ ngày 09/6/2021 cho đến khi trả dứt nợ. 

4. Chi phí đăng Báo Thanh Niên và Trung tâm truyền hình Việt Nam khu 

vực Nam Bộ tổng cộng là 1.776.000đồng NHLV phải chịu theo quy định của 

pháp luật. Ngân hàng đã nộp xong nên không phải nộp thêm. 

5. Án phí dân sự sơ thẩm ông Phùng An K phải chịu là 2.917.312đồng; 

NHLV được nhận lại tiền tạm ứng án phí là 1.289.000đồng theo Biên lai thu số 

006066 ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại Chi cục thi hành án quận Cái Răng, TP. 

Cần Thơ. 

6. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án 

được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật. 

7. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hậu Giang; 

- VKSND huyện Châu Thành A;   

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Mạc Thị Chiên 

 


